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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

NĂM 2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Xe ôtô 2 1.174.560,84 1.174.560,84 469.365,20

1 MITSUBISHI - 76k - 0309 1 560,84 560,84 X

2 TOYOTA - 76A - 00103 1 1.174.000,0 1.174.000,0 469.365,20 X

II Tài sản cố định khác 82 2.218.851,70 2.218.851,70 395.453,49

1 Máy vi tính 29 1 15.000,0 15.000,0

2 Maý điều hòa Toshiba 01 1 14.300,0 14.300,0

3 Máy tính xách tay 01 1 12.175,0 12.175,0 7.305,0

4 Máy vi tính 14 1 15.000,0 15.000,0

5 Bộ âm thanh và micro hội nghị
cổ ngỗng 02 1 40.000,0 40.000,0

6 Máy vi tính 07 1 15.000,0 15.000,0

7 Máy vi tính 30 1 15.000,0 15.000,0

8 máy tính xách tay 02 1 12.175,0 12.175,0 7.305,0

9 Máy vi tính 19 1 15.000,0 15.000,0

10 Máy Photocopy 02 1 75.000,0 75.000,0

11 Máy điều hòa âm trần 2,0 HP 02 1 14.200,0 14.200,0 3.550,0

12 Máy vi tính 21 1 15.000,0 15.000,0

13 Máy vi tính 27 1 15.000,0 15.000,0
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14 Máy Scan HP 01 1 10.200,0 10.200,0

15 Bàn hop gỗ sơn phủ PU 1 12.000,0 12.000,0

16 Maý điều hòa Daikin 1 14.553,0 14.553,0

17 Máy vi tính 03 1 15.000,0 15.000,0

18 Máy Photocopy 03 1 75.000,0 75.000,0 65.625,0

19 Máy điều hòa National 1 13.305,0 13.305,0

20 Máy điều hòa đứng Media 02 1 23.900,0 23.900,0

21 Máy vi tính 23 1 15.000,0 15.000,0

22 Sân bê tông  (258 Trương Quang
Trọng) 1 42.182,0 42.182,0

23 Máy điều hòa đứng Media 06 1 23.900,0 23.900,0

24 Máy vi tính 05 1 15.000,0 15.000,0

25 Máy vi tính 06 1 15.000,0 15.000,0

26 May điều hòa Daikin (02 P
khách) 1 14.553,0 14.553,0

27 Máy điều hòa đứng Media 05 1 23.900,0 23.900,0

28 Máy vi tính 10 1 15.000,0 15.000,0

29 Máy vi tính 16 1 15.000,0 15.000,0

30 Máy vi tính 31 1 15.000,0 15.000,0

31 Tường rào (48 Hùng Vương) 1 113.329,0 113.329,0

32 Máy vi tính 15 1 15.000,0 15.000,0

33 Máy vi tính 17 1 15.000,0 15.000,0

34 Bộ âm thanh và micro hội nghị
cổ ngỗng 1 40.000,0 40.000,0

35 Máy vi tính 09 1 15.000,0 15.000,0

36 Máy vi tính 22 1 15.000,0 15.000,0

37 Máy Scan 02 (258TQT) 1 10.000,0 10.000,0

38 Bàn chủ tọa 1 10.440,0 10.440,0 7.830,0

39 Máy điều hóa Toshiba 02 1 14.300,0 14.300,0

40 Máy vi tính 01 1 15.000,0 15.000,0

41 Máy vi tính 02 1 15.000,0 15.000,0

42 Máy vi tính 28 1 15.000,0 15.000,0
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43 Máy Scan 03 (258 TQT) 1 19.250,0 19.250,0 15.400,0

44 Máy vi tính 11 1 15.000,0 15.000,0

45 Máy vi tính 24 1 15.000,0 15.000,0

46 Máy Scan HP 02 1 10.200,0 10.200,0

47 Máy hủy tài liệu PS -536 C 1 16.480,0 16.480,0

48 Hệ thống âm thanh hội trường 1 100.000,0 100.000,0 40.000,0

49 Máy Scan 01 (258TQT) 1 10.000,0 10.000,0

50 Máy điều hòa âm trần 2,0 HP 01 1 14.200,0 14.200,0 3.550,0

51 Máy vi tính 08 1 15.000,0 15.000,0

52 Máy vi tính 13 1 15.000,0 15.000,0

53 Máy vi tính 26 1 15.000,0 15.000,0

54 Sân bê tông  (48 Hùng Vương) 1 91.475,0 91.475,0

55 Bộ bàn ghế đồng ky ( 1 ghế dài,
2 ghế đơn, 1 bàn , 2 đôn) 1 24.000,0 24.000,0 6.000,0

56 Bàn tiếp khách 01 1 10.000,0 10.000,0

57 Bàn tiếp khách 03 1 10.000,0 10.000,0

58 Màn hình Led 01 1 90.000,0 90.000,0 67.500,0

59 Máy vi tính 25 1 15.000,0 15.000,0

60 Camera (258 TQT) 1 16.236,0 16.236,0

61 Hệ thống Camera (48 Hùng
Vương) 1 36.798,0 36.798,0

62 Máy điều hòa đứng Media 04 1 23.900,0 23.900,0

63 Quày giao dịch khung gỗ mặc đá
Hoa Cương 1 82.524,0 82.524,0

64 Máy điều hòa âm trần 2,0 HP 03 1 14.200,0 14.200,0 3.550,0

65 Máy vi tính 04 1 15.000,0 15.000,0

66 Màn hình Led 02 1 153.897,70 153.897,70 134.660,49

67 Bộ ghế đồng ky (12 ghế, 6 đôn, 1
bàn) 1 120.000,0 120.000,0 30.000,0

68 Máy điều hòa Daikin ( 01 P
Khách) 1 14.553,0 14.553,0

69 Máy điều hòa đứng Media 03 1 23.900,0 23.900,0

70 Quày giao dịch mặt đá Hoa
Cương (48 Hùng Vương) 1 82.524,0 82.524,0

71 Bàn tiếp khách 04 1 10.000,0 10.000,0
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72 Máy vi tính 18 1 15.000,0 15.000,0

73 Maáy điều hòa HĐND 1 14.300,0 14.300,0

74 Maý điều hòa Reetech 1 14.390,0 14.390,0

75 Bàn họp Hòa Phát trung 1 12.712,0 12.712,0 3.178,0

76 Bàn tiếp khách 05 1 10.000,0 10.000,0

77 Máy vi tính 20 1 15.000,0 15.000,0

78 May Photocopy 01 1 75.000,0 75.000,0

79 Máy điều hòa đứng Media 01 1 23.900,0 23.900,0

80 Máy vi tính 12 1 15.000,0 15.000,0

81 Bàn tiếp khách 02 1 10.000,0 10.000,0

82 Bàn tiếp khách 06 1 10.000,0 10.000,0

Tổng cộng 84 3.393.412,54 3.393.412,54 864.818,69

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

Thời gian xuất báo cáo: 06/03/2024 08:44:55

Người lập biểu Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trang 1/1
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